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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

CĂN CỨ CĂN CỨ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 

11 năm 2019;  

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 

2025;  

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Các Luật được bỏ không phải 

căn cứ để ban hành Nghị định 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị định này quy định về người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động:  

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi 

giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật 

Lao động: Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, 

thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao 

động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo các khoản 1, 2 

Nội dung về tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam giao Bộ 

Ngoại giao chủ trì sửa đổi 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 
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Thuyết minh 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 

154 của Bộ luật Lao động.  

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

(sau đây gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) theo khoản 3 

Điều 150 của Bộ luật Lao động. 

và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các 

hình thức sau đây:  

a) Thực hiện hợp đồng lao động;  

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;  

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, 

thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ 

thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y 

tế; 

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;  

đ) Chào bán dịch vụ; 

e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức 

quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam;  

g) Tình nguyện viên;  

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;  

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ 

thuật;  

k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;  

l) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt 

Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên.  

2. Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:  

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật 

Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau 

đây viết tắt là người lao động nước ngoài) là công dân nước 

ngoài vào làm việc tại Việt Nam  theo một trong các hình 

thức sau đây:  

a) Thực hiện hợp đồng lao động.  

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. 

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, 

xã hội. 

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.  

đ) Chào bán dịch vụ. 

e) Tình nguyện viên.  

g) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

h) Được điều chuyển từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nước ngoài sang Việt Nam làm việc trừ trường hợp di 

chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. 

i) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.  

k) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

2. Người sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, nhà thầu và cá 

nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của 

pháp luật có sử dụng người lao động nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm i khoản 1: Bổ sung hình 

thức “được điều chuyển từ cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nước ngoài sang Việt Nam làm 

việc” thay thế hình thức “nhà 

quản lý, giám đốc điều hành, 

chuyên gia, lao động kỹ thuật” 

vì hình thức này hay bị nhiểu 

nhầm là vị trí công việc và khó 

khăn trong việc xác định thành 

phần hồ sơ chứng minh hình 
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Thuyết minh 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;  

b) Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;  

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành 

lập;  

d) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp;  

đ) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của 

pháp luật Việt Nam;  

e) Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo 

quy định của pháp luật;  

g) Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật;  

h) Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài 

được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;  

i) Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật;  

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã;  

l) Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh 

theo quy định của pháp luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thức làm việc. 

Khoản 2: Khái quát người sử 

dụng lao động thành các nhóm 

đối tượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

1. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao 

động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập 

hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm 

thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại 

trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài 

tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.  

Đề xuất bỏ và lồng ghép vào nội dung khác của dự thảo  
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Thuyết minh 

2. Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng 

lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam.  

3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: a) Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc 

tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù 

hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự 

kiến làm việc tại Việt Nam;  

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề 

phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài 

dự kiến làm việc tại Việt Nam;  

c) Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

4. Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định 

tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.  

5. Giám đốc điều hành là người thuộc một trong các trường 

hợp sau đây:  

a) Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp.  

b) Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh 

vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, 

điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp.  

6. Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc 

một trong các trường hợp sau đây:  

a) Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh 

nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;  

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với 

vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm 
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Thuyết minh 

việc tại Việt Nam.  

7. Hiện diện thương mại bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.  

8. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là người lao động 

nước ngoài làm việc ít nhất 02 năm (24 tháng) trong một 

doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại 

Việt Nam và phải đáp ứng quy định đối với chuyên gia tại 

khoản 3 Điều này.  

9. Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào 

bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại 

Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt 

Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện 

cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ 

của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp 

dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung 

cấp dịch vụ. 

 Điều 3. Điều kiện đối với người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

1. Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định 

tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. 

2. Giám đốc điều hành thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Người trực tiếp điều hành một lĩnh vực của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực phù hợp với vị trí công việc mà người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.  

3. Chuyên gia thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 

năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà 

 

Quy định thay thế quy định về 

giải thích từ ngữ tại khoản 3, 4, 

5, 6 Điều 3 Nghị định 

152/2020/NĐ-CP  

 

 

 

 

Điểm b Khoản 2: Bổ sung điều 

kiện về số năm kinh nghiệm đối 

với giám đốc điều hành để phù 

hợp với thực tế, tránh lợi dụng 

chính sách để tuyển lao động 

không có trình độ, kinh nghiệm 

vào làm việc và đáp ứng đề xuất 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

b) Có bằng đại học trở lên trong chuyên ngành được đào tạo 

phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài 

dự kiến làm việc tại Việt Nam đối với chuyên gia làm việc 

trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số quốc gia, lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển 

hoặc theo thoả thuận hợp tác của chính phủ Việt Nam. 

4. Lao động kỹ thuật thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Được đào tạo ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm 

trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công 

việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt 

Nam. 

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí 

công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc 

tại Việt Nam.  

của các địa phương  

Điểm b khoản 3: Bổ sung thêm 

điều kiện chuyên gia để phù hợp 

đặc thù một số ngành nghề mới 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

quốc gia, lĩnh vực Việt Nam ưu 

tiên phát triển hoặc theo thoả 

thuận hợp tác của chính phủ Việt 

Nam. 

Điểm a khoản 4: Bỏ quy định 

về chuyên ngành vì có nhiều 

lĩnh vực cần lao động kỹ thuật 

chứ không chỉ chuyên ngành kỹ 

thuật  

CHƯƠNG II  

CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO 

ĐỘNG NƯỚC NGOÀI; NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC 

NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP 

LAO ĐỘNG; CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Chương II 

CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO 

ĐỘNG NƯỚC NGOÀI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC 

NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG; CẤP, 

CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI 

 

Bỏ quy định riêng thủ tục chấp 

thuận nhu cầu sử dụng lao động 

vì gộp chung thủ tục chấp thuận 

nhu cầu vào thủ tục thủ tục 

cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao 

động. Trường hợp xin xác nhận 

người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động không yêu cầu chấp 

thuận nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài. 

Mục 1. CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI 

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

Mục 1. CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI 

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

 

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài  

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  

a) Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người 

lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) 

Đề xuất bỏ Bỏ quy định riêng thủ tục chấp 

thuận nhu cầu sử dụng lao động 

vì gộp chung thủ tục chấp thuận 

nhu cầu vào thủ tục thủ tục 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động 

Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự 

kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này.  

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, 

hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao 

động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 

02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít 

nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động 

nước ngoài.  

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các 

khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các 

khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị 

định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện 

xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.  

c) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển 

dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển 

dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm 

dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời 

gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự 

kiến làm việc. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị 

trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu 

cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa 

điểm làm việc. Sau khi không tuyển được người lao động 

cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao 

động. Trường hợp xin xác nhận 

người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động không yêu cầu chấp 

thuận nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài. 

Nguyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025 - N

guyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025



8 

 

Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước 

ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu 

cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối 

với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo 

giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài. 

 

 Điều 4. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy 

phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động 

1. Việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 

2. Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi 

giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc 

cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ thành lập. Người sử dụng lao động do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ thành lập được lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ Nội vụ 

hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp có trụ sở, chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng đại 

diện hoặc địa điểm kinh doanh. 

Người sử dụng lao động được lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ Nội 

vụ hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng 

đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. 

Quy định trách nhiệm, thẩm 

quyền của các cơ quan trong 

việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi 

giấy phép lao động và xác nhận 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động thay thế một số quy 

định tại khoản 2, 6 Điều 30 Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi tại Nghị định 70/20263/NĐ-

CP. 

 

Khoản 2: Gộp chung các đối 

tượng thuộc điểm g, c, d, e 

khoản 2 điều 2 của Nghị định 

152/2020/NĐ-CP được sửa đổi 

tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia 

hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động đối với các trường hợp sau: 

a) Người lao động nước ngoài làm việc cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các cấp thành lập. 

b) Người lao động nước ngoài làm việc cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập có trụ 

sở và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho 

Uỷ ban nhân dân cấp dưới, cơ quan chuyên môn hoặc tổ 

chức hành chính khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm b Khoản 3: Bổ sung đối 

tượng Người lao động nước 

ngoài làm việc cho cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ thành lập có trụ sở và 

hoạt động trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

 

 

 

 Điều 5. Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực các giấy tờ 

của nước ngoài 

Các giấy tờ theo quy định trong hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn 

giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam nếu của nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự 

trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên 

tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. Giấy tờ đã 

được hợp pháp hoá lãnh sự phải được dịch ra tiếng Việt và 

công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.  

 

Gộp chung các quy định về hợp 

pháp hoá lãnh sự và chứng thực 

các giấy tờ của nước ngoài  tại 

điều 8, Điều 9, Điều 13, Điều 17 

của Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ sung tại Nghị 

định 70/220/NĐ-CP 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

 

Điều 5. Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu  

1. Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có 

trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên 

môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển 

để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người 

lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển 

người lao động nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 6 nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 

04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.  

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao 

động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều 

chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu 

theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ 

quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao 

động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao 

động Việt Nam cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, 

kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động 

Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề 

nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 

15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người 

lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng 

người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu 

được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công 

việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo Mẫu 

số 06/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.  

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát, yêu cầu nhà thầu thực 

hiện đúng nội dung đã kê khai về việc sử dụng người lao 

Đề xuất bỏ Bỏ quy định riêng thủ tục chấp 

thuận nhu cầu sử dụng lao động 

vì gộp chung thủ tục chấp thuận 

nhu cầu vào thủ tục thủ tục 

cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao 

động để giảm thời gian thực hiện 

thủ tục hành chính.  
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

động Việt Nam và người lao động nước ngoài; hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển 

dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho nhà 

thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý người 

lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật; 

trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, chủ 

đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước 

ngoài của 6 tháng đầu năm và hằng năm theo Mẫu số 07/PLI 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.  

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ 

ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 

của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính 

từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 

tháng 12 của kỳ báo cáo.  

4. Hằng năm hoặc đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan công an tỉnh, thành phố; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị 

liên quan của Bộ Quốc phòng tại khu vực biên giới, cửa 

khẩu, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung 

yếu về quốc phòng và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình 

hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao 

động nước ngoài gói thầu do nhà thầu trúng thầu trên địa bàn 

thực hiện, báo cáo về kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an 

và Bộ Quốc phòng. 

 Điều 6. Quy định về giao dịch điện tử trong cấp, cấp lại, 

gia hạn giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động  

1. Người sử dụng lao động có đủ điều kiện thực hiện giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì 

thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của Nghị định này và pháp luật về giao 

 

Thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột 

phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số và quy định tại 

khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể 

từ ngày 18 tháng 9 năm 2023. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

dịch điện tử. 

2. Hồ sơ, chứng từ sử dụng trong giao dịch điện tử thực hiện 

phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Giao dịch điện tử trong cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động và  xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có 

giá trị pháp lý tương đương với giao dịch bằng bản giấy. 

3. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thì người sử dụng lao động có thể nộp bản sao 

được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp 

từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản quét, bản chụp 

kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu. 

Trường hợp người sử dụng lao động nộp bản quét hoặc bản 

chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản quét, bản chụp 

với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản 

sao giấy tờ đó. 

4. Trường hợp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, người sử 

dụng lao động khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được 

cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài 

liệu hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng 

thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy 

định của pháp luật.  

Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy 

tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, 

đầy đủ, toàn vẹn về nội dung. 

5. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người sử dụng lao động 

nộp trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính 

để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông 

tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

6. Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về hồ sơ trực 

tuyến được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

bản điện tử, tin nhắn SMS. 

7. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối giải 

quyết thủ tục nếu phát hiện thông tin người sử dụng lao động 

kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu đã cung cấp 

để thực hiện hồ sơ trực tuyến bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả. 

8. Bộ Nội vụ quy định việc giao dịch điện tử trong việc cấp, 

cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam đảm bảo thuận tiện. 

9. Trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài lựa chọn 

nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp kèm 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm 

quyền nơi dự kiến làm việc theo trình tự, thủ tục sau:  

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép lao động kèm hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

và gửi Phiếu hẹn trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao 

động kèm hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người 

sử dụng lao động. Thời gian hẹn trả kết quả là thời hạn giải 

quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao 

độngtheo quy định. 

b) Cơ quan có thẩm quyền gửi hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp đến Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) hoặc 

Công an tỉnh bằng hình thức trực tuyến để được xem xét, 

giải quyết. 

c) Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) hoặc Công an tỉnh sau 

khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp tiến 

hành thẩm định hồ sơ và trả kết quả về cơ quan có thẩm 

quyền bằng hình thức trực tuyến tới nơi gửi hồ sơ đề nghị 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

d) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép lao động hoàn thiện và thẩm định hồ sơ và trả kết quả 

giấy phép lao động và bản điện tử lý lịch tư pháp cho người 

sử dụng lao động. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

Điều 6. Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài  

1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, 

người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm 

và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước 

ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 

được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến 

ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo 

hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo 

đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.  

2. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau 

hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc 

trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng 

đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính 

phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.  

3. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một 

người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người 

lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao 

động phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc theo 

Mẫu số 17/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Đề xuất bỏ Đề nghị đưa vào việc báo cáo 

hàng năm bằng văn bản khi có 

yêu cầu 

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ GIA HẠN 

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

 Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC 

DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

Điều 7. Trường hợp người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động  

Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 

8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:  

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách 

nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.  

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng 

trở lên.  

3. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 

ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với 

Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông 

tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y 

tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.  

4. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn 

và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho 

công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, 

quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa 

thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.  

5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, 

báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.  

6. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử 

sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc 

điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt 

Nam; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.  

7. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 

này.  

8. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc 

điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian 

Điều 7. Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 
1. Các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

Điều 154 của Bộ luật Lao động. 

2. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách 

nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

3. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng 

trở lên. 

4. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn 

và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho 

công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, 

quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ 

trợ phát triển chính thức theo quy định hay thỏa thuận trong 

các điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước 

ngoài. 

5. Được Bộ Ngoại giao xác nhận hoạt động thông tin, báo 

chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

6. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử 

sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc 

điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt 

Nam; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 

7. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào 

tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự 

trên tàu biển Việt Nam. 

8. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

9. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 8: Quy định trực tiếp nội 

dung theo điểm 1 khoản 1 Điều 

2 (không trích dẫn) 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.  

9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, 

tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của 

pháp luật.  

10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở 

đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, 

tập sự trên tàu biển Việt Nam.  

11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại 

Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.  

12. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.  

13. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.  

14. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động 

nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các công việc sau:  

a) Giảng dạy, nghiên cứu;  

b) Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại 

Việt Nam. 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

10. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

11. Tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức 

tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước 

ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

12. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, 

tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của 

pháp luật. 

13. Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc 

điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

a) Vào Việt Nam làm việc có tổng thời gian làm việc dưới 

30 ngày trong 01 năm. 

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Di chuyển có thời 

hạn trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện 

diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi 11 

ngành dịch vụ  theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với 

tổ chức thương mại thế giới và đã được doanh nghiệp nước 

ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục. Hiện 

diện thương mại bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

14. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam 

để thực hiện các công việc sau: 

a) Giảng dạy, nghiên cứu. 

b) Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại 

Việt Nam. 

15. Được các bộ, cơ quan ngang bộ xác nhận vào Việt Nam 

làm việc trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, đổi mới 

 

 

 

Khoản 11: Quy định trực tiếp 

nội dung theo khoản 2 Điều 3 

(không trích dẫn) 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm a khoản 13: Bỏ quy định 

không quá 03 lần trong 01 năm 

đối với người lao động vào Việt 

Nam làm việc có tổng thời gian 

làm việc dưới 30 ngày, không 

hạn chế số lần vào để phù hợp 

thực tế người lao động nước 

ngoài vào làm các công việc 

ngắn hạn nhưng lại nhiều lần.  

Điểm b khoản 13: Phạm vi 11 

ngành dịch vụ được bộ Công 

Thương hướng dẫn theo quy 

định tại khoản 3 Điều 34 của dự 

thảo. 

 

 

 

 

 

Khoản 15: Đây là trường hợp 

được quy định mới để thực hiện 
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Thuyết minh 

sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và lĩnh vực ưu tiên phát 

triển. 

 

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột 

phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới, sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia, Công 

điện số 22/CĐ-TTg ngày 09 

tháng 3 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ, trong đó giao 

Bộ Nội vụ đề xuất phương án 

hoàn thiện chính sách về người 

lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam, góp phần thu hút các 

nhà đầu tư có năng lực, tài 

chính, các chuyên gia, người lao 

động có trình độ chuyên môn, 

tay nghề cao 

Điều 8. Xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động  

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao 

động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  

2. Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận 

người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động 

nước ngoài bắt đầu làm việc.  

Trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 154 của 

Bộ luật Lao động và khoản 1, 2, 8 và 11 Điều 7 Nghị định 

này thì không phải làm thủ tục xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng 

phải báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc 

tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 
1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 

01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe 

do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 

ngày ban hành đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp giấy khám 

sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải 

đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây 

lan ra cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng. 

4. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm 

một trong các giấy tờ sau: 

a) Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 154 của Bộ 

luật Lao động hoặc các khoản 5, 9, 14 và 15 Điều 7 Nghị 

định này thì phải có văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp 

 

Nội dung về thẩm quyền cấp 

được quy định tại Điều 4 của dự 

thảo.Nội dung về trình tự quy 

định tại khoản 1 Điều 9 của dự 

thảo. 

Khoản 2: Thay đổi nội dung 

giấy khám sức khoẻ để hạn chế 

người lao động nước ngoài mắc 

bệnh truyền nhiễm dễ lây lan 

trong cộng đồng 

 

 

Khoản 4: Quy định rõ điểm đ 

khoản 3 Điều 8 Nghị định 

152/2020/NĐ-CP về các giấy tờ 

để chứng minh người lao động 

nước ngoài thuộc các đối tượng  

quy định tại mục giải thích từ 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày 

làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt 

đầu làm việc tại Việt Nam.  

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động tối đa là 02 năm và theo thời 

hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị 

định này. Trường hợp cấp lại xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì thời hạn 

tối đa là 02 năm.  

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động, bao gồm:  

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 

09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;  

b) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo 

quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này;  

c) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài;  

d) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có 

xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy 

định của pháp luật;  

đ) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động;  

e) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c và đ khoản này là 01 

bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì 

phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng 

hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa 

lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên 

hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của 

pháp luật.  

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

theo quy định của pháp luật, trong đó có tên người lao động 

nước ngoài. 

b) Trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 154 của Bộ 

luật Lao động hoặc các khoản 4, 6, 7, 11, 12 Điều 7 Nghị 

định này thì phải có văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp tại nước ngoài cử người lao động nước ngoài kèm 

thỏa thuận hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

c) Trường hợp người lao động nước ngoài thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 

Nghị định này thì phải có văn bản chứng minh đủ điều kiện 

là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

động kỹ thuật kèm theo văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm 

việc có thời hạn tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt 

Nam và xác nhận đã được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục. 

 

ngữ ở Điều 3 Nghị định 

152/2020/NĐ-CP đã được đề 

xuất bỏ. 

 

 

Bỏ thành phần hồ sơ là văn bản 

chấp thuận nhu cầu do miễn thủ 

tục hành chính về báo cáo giải 

trình nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài đối với người lao 

động nước ngoài được miễn cấp 

giấy phép lao động. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10/PLI Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không 

xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

 

Điều 9. Trình tự, thủ tục xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

1. Trong thời hạn 30 ngày nhưng không ít hơn 10 ngày tính 

đến ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, người 

sử dụng lao động đề nghị xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến cơ quan 

có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 

việc. 

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, 

cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo 

Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.  

Trường hợp không xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả 

lời và nêu rõ lý do. 

3. Trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 8 Điều 154 

của Bộ luật Lao động hoặc các khoản 2, 3, 8, 10 và điểm a 

khoản 13 Điều 7 Nghị định này thì không phải làm thủ tục 

xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với cơ quan có thẩm 

quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc trước 

ít nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước 

ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam. 

Thông tin báo cáo gồm các nội dung cơ bản sau: họ và tên, 

tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động 

nước ngoài, địa điểm làm việc. 

 

Quy định cụ thể một điều về 

trình tự, thủ tục xác nhận người 

lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động thay thế quy định tại khoản 

2, 4 Điều 8 Nghị định 

152/2020/NĐ-CP và được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 

 
Điều 10. Thời hạn giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

 

Được tách ra từ khoản 2 Điều 8 

Nguyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025 - N

guyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025



20 

 

Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

Thời hạn giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động tối đa là 02 năm và theo 

thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 21 

Nghị định này.    

Nghị định 152/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 70/2023/NĐ-CP 

 

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP LẠI XÁC 

NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

 

Điều 11. Các trường hợp cấp lại giấy xác nhận người lao 

động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động 

1. Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn bị mất. 

2. Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng. 

3. Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, 

số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp mà không thay đổi mã số cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp ghi trong giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn. 

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động cần 

cấp lại giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động do mất, hỏng hoặc thay đổi 

một số nội dung. Giúp người sử 

dụng lao động không phải thực 

hiện việc xin cấp mới giấy xác 

nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động theo quy định tại Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 

 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận người lao 

động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động 

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động của 

người sử dụng lao động theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

2. Giấy tờ chứng minh việc thay đổi nội dung theo quy định 

tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này.  

3. Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn, trừ trường hợp bị 

mất theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này. 

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động cần 

cấp lại giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động do mất, hỏng hoặc thay đổi 

một số nội dung. Giúp người sử 

dụng lao động không phải thực 

hiện việc xin cấp mới giấy xác 

nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động theo quy định tại Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

70/2023/NĐ-CP 

 

Điều 13. Trình tự cấp lại giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét thực hiện cấp giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài. 

2. Trường hợp không cấp lại giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động cần 

cấp lại giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động do mất, hỏng hoặc thay đổi 

một số nội dung. Giúp người sử 

dụng lao động không phải thực 

hiện việc xin cấp mới giấy xác 

nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động theo quy định tại Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 

 

Điều 14. Thời hạn của giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

được cấp lại  

Thời hạn của giấy xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động được cấp lại bằng 

thời hạn của giấy xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp trừ đi 

thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến 

thời điểm đề nghị cấp lại giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động cần 

cấp lại giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động do mất, hỏng hoặc thay đổi 

một số nội dung. Giúp người sử 

dụng lao động không phải thực 

hiện việc xin cấp mới giấy xác 

nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động theo quy định tại Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 

 

Mục 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIA HẠN XÁC 

NHẬN  NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động vẫn 

thuộc đối tượng và cần gia hạn 

giấy xác nhận không thuộc diện 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

cấp giấy phép lao động. Giúp 

người sử dụng lao động không 

phải thực hiện việc xin cấp mới 

giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động theo quy 

định tại Nghị định 

152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 

 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy xác nhận người lao 

động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động  

1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị gia hạn giấy 

xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động theo Mẫu số 01 Phụ lục  ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do 

cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 

ngày ban hành đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp giấy khám 

sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải 

đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây 

lan ra cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp. 

4. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng. 

5. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị 

định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 

làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy xác 

nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động 

nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 

Nghị định này. 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động vẫn 

thuộc đối tượng và cần gia hạn 

giấy xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động. Giúp 

người sử dụng lao động không 

phải thực hiện việc xin cấp mới 

giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động theo quy 

định tại Nghị định 

152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

 

Điều 16. Trình tự gia hạn giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động  

1. Trước ít nhất 10 ngày nhưng không quá 45 ngày trước khi 

hết hạn giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động 

gửi đề nghị gia hạn giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đến cơ quan 

có thẩm quyền nơi đã cấp giấy phép lao động. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện gia hạn giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài.  

Trường hợp không gia hạn giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động vẫn 

thuộc đối tượng và cần gia hạn 

giấy xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động. Giúp 

người sử dụng lao động không 

phải thực hiện việc xin cấp mới 

giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động theo quy 

định tại Nghị định 

152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP. 

 

Điều 17. Thời hạn của giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

được gia hạn 

Thời hạn của giấy xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động được gia hạn theo 

thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 21 

Nghị định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn 

tối đa là 02 năm. 

 

Bổ sung mới để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn khi người lao động vẫn 

thuộc đối tượng và cần gia hạn 

giấy xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động. Giúp 

người sử dụng lao động không 

phải thực hiện việc xin cấp mới 

giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động theo quy 

định tại Nghị định 

152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

 

Mục 3. CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ GIA 

HẠN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG  

Mục 1. CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động  

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử 

dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này. Trường hợp người lao động nước ngoài 

làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm 

thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê 

đầy đủ các địa điểm làm việc.  

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do 

cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 

ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy 

chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Y tế.  

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao 

động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian 

chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước 

ngoài hoặc của Việt Nam cấp.  

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động 

nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp 

hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong 

thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không 

quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.  

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc 

điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, 

công việc được quy định như sau:  

a) Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành 

theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định này bao gồm 

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 

1. Văn bản của người sử dụng lao động báo cáo giải trình 

nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đề nghị cấp giấy 

phép lao động theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do 

cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 

ngày ban hành đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp giấy khám 

sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải 

đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây 

lan ra cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng. 

4. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao 

động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian 

chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước 

ngoài hoặc của Việt Nam cấp không quá 06 tháng, kể từ 

ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. 

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, 

mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). 

6. Các giấy tờ chứng minh hình thức làm việc của người lao 

động nước ngoài gồm một trong các giấy tờ sau:  

a) Trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này phải có văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc có 

thời hạn tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và 

xác nhận đã được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước 

 

Khoản 1: Thay đổi tên văn bản 

do gộp thủ tục “báo cáo giải 

trình nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài” vào “thủ tục đề 

nghị cấp giấy phép lao động” 

 

Khoản 2: Thay đổi quy định về 

giấy khám sức khoẻ để hạn chế 

người nước ngoài mắc bệnh 

bệnh truyền nhiễm trong cộng 

đồng vào làm việc  

 

 

Bỏ thành phần hồ sơ là văn bản 

chấp thuận nhu cầu do gộp thủ 

tục hành chính về báo cáo giải 

trình nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài vào thủ tục cấp giấy 

phép lao động đảm bảo giảm 

thiểu thời gian, chi phí thực hiện 

thủ tục hành chính cho người sử 

dụng lao động và người lao động 

nước ngoài. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

3 loại giấy tờ sau:  

Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp;  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận thành lập hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác 

có giá trị pháp lý tương đương;  

Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp.  

b) Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo 

quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này bao gồm 2 loại 

giấy tờ sau: 

Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận;  

Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 

nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động 

kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp;  

c) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá 

nước ngoài hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế 

(ITC) cấp cho cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc văn bản của 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận đăng ký tạm thời 

hoặc chính thức cho cầu thủ của câu lạc bộ thuộc Liên đoàn 

Bóng đá Việt Nam;  

d) Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công 

nhận đối với phi công nước ngoài hoặc chứng chỉ chuyên 

môn được phép làm việc trên tàu bay do Bộ Giao thông vận 

tải cấp cho tiếp viên hàng không;  

đ) Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo 

dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 

hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đối với 

người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu 

bay;  

ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục. 

b) Trường hợp quy định tại điểm c và i khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này thì phải có văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp cử người lao động nước ngoài kèm hợp đồng hoặc 

thỏa thuận được ký kết. 

c) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối 

tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng 

minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh 

nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt 

Nam được ít nhất 02 năm. 

d) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người 

lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp 

dịch vụ. 

e) Trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị 

định này thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm 

việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc 

hoặc giấy tờ chứng minh là nhà quản lý theo quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Nghị định này. 

7. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

nhà quản lý quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này gồm 

một trong các giấy tờ sau:  

a) Điều lệ công ty và giấy tờ chứng minh là nhà quản lý hoặc 

văn bản bổ nhiệm, điều động đối với các vị trí là nhà quản lý 

theo quy định tại khoản 24 Điều 2 Luật Doanh nghiệp. 

b) Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức hoặc văn bản bổ 

nhiệm, điều động đối với người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

8. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

giám đốc điều hành quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 

này gồm một trong các giấy tờ sau:  

a) Văn bản chứng minh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 7: Người sử dụng lao 

động nước ngoài chỉ cần nộp 2 

trong 3 thành phần hồ sơ so với 

quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định 70/2023/NĐ-CP. 

Giúp giảm thành phần hồ sơ 

nhưng vẫn đáp ứng được vị trí 

công việc. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

e) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc giấy công 

nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp cho thuyền viên nước ngoài;  

g) Giấy chứng nhận thành tích cao trong lĩnh vực thể thao và 

được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đối với 

huấn luyện viên thể thao hoặc có tối thiểu một trong các 

bằng cấp như: bằng B huấn luyện viên bóng đá của Liên 

đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hoặc bằng huấn luyện viên thủ 

môn cấp độ 1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên thể lực 

cấp độ 1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên bóng đá trong 

nhà (Futsal) cấp độ 1 của AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn 

luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận;  

h) Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy 

định về trình độ, trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật 

Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quy chế tổ 

chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, 

mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp 

không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.  

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài.  

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có 

xác nhận của người sử dụng lao động18 còn giá trị theo quy 

định của pháp luật.  

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài trừ 

trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 2 Nghị định này:  

a) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của doanh 

nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại 

của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và 

văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được 

chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

b) Điều lệ công ty hoặc văn bản quy định về cơ cấu tổ chức 

của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và văn bản xác nhận cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực phù hợp với vị trí công việc mà người 

lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.  

Trường hợp người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt 

Nam thì được sử dụng giấy phép lao động đã được cấp hoặc 

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để 

thay thế giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực phù hợp với vị trí, công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.  

9. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

chuyên gia quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này gồm 

một trong các giấy tờ sau:  

a) Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chứng 

minh tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương; văn bản 

xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài 

về số năm kinh nghiệm của chuyên gia. 

Trường hợp người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt 

Nam thì được sử dụng giấy phép lao động đã được cấp hoặc 

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để 

thay thế giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực phù hợp với vị trí, công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.  

b) Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chứng 

minh tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương trong lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

quốc gia, lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển hoặc theo 

thoả thuận hợp tác của chính phủ Việt Nam. 

c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

chuyên gia làm việc ở một số nghề, công việc đặc thù được 

 

 

Điểm b khoản 8: Bổ sung kinh 

nghiệm làm việc để đảm bảo 

chất lượng người lao động làm 

việc ở vị trí giám đốc điều hành, 

tránh việc các doanh nghiệp/cơ 

quan/tổ chức sử dụng người lao 

động không có kinh nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm b khoản 9: Đây là trường 

hợp được quy định mới để thực 

hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về 

đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới, sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia, Công 

điện số 22/CĐ-TTg ngày 09 

tháng 3 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ, trong đó giao 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc 

tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;  

b) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng hoặc thỏa 

thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, 

trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam;  

c) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng cung cấp 

dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước 

ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã 

làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện 

thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;  

d) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

đ khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của nhà 

cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt 

Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;  

đ) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

e khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của cơ 

quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc 

cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 

Nghị định này và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định 

của pháp luật;  

e) Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì phải có văn 

bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cử người 

lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp 

với vị trí công việc dự kiến làm việc hoặc giấy tờ chứng 

minh là nhà quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị 

định này. 

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số 

trường hợp đặc biệt:  

quy định tại Điều 20 Nghị định này.  

10. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

lao động kỹ thuật quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này 

gồm một trong các giấy tờ sau:  

a) Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chứng 

minh đào tạo ít nhất 01 năm; văn bản xác nhận của cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm 

của lao động kỹ thuật. 

Trường hợp người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt 

Nam thì được sử dụng giấy phép lao động đã được cấp hoặc 

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để 

thay thế giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực phù hợp với vị trí, công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

b) Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 

nước ngoài về số năm kinh nghiệm của lao động kỹ thuật. 

Trường hợp người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt 

Nam thì được sử dụng giấy phép lao động đã được cấp hoặc 

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để 

thay thế giấy tờ chứng minh số năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực phù hợp với vị trí, công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

 

Bộ Nội vụ đề xuất phương án 

hoàn thiện chính sách về người 

lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam, góp phần thu hút các 

nhà đầu tư có năng lực, tài 

chính, các chuyên gia, người lao 

động có trình độ chuyên môn, 

tay nghề cao theo quy định tại 

khoản 15 Điều 7 của dự thảo. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép 

lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho 

người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng 

chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm: giấy xác nhận của 

người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động 

hiện đang làm việc, các giấy tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 

8 Điều này và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã 

được cấp;  

b) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép 

lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc 

hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong 

giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng 

không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại khoản 

1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản 

sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.  

c) Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia, lao 

động kỹ thuật đã được cấp giấy phép lao động và đã được 

gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với cùng vị 

trí công việc và chức danh công việc ghi trong giấy phép lao 

động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các 

giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8 Điều này và bản 

sao giấy phép lao động đã được cấp.  

10. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ: Các giấy 

tờ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 8 Điều này là 01 bản 

gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp 

pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là 

thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy 

định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc 

chứng thực 22 theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

 

 Điều 19. Trường hợp là chuyên gia đối với các ngành, 

nghề đặc thù 

Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài là 

chuyên gia làm việc ở một số nghề, công việc đặc thù được 

quy định như sau: 

1. Giấy chứng nhận thành tích cao, bằng cấp, kinh nghiệm 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đối với nghệ sĩ, huấn luyện 

viên thể thao, vận động viên và cầu thủ bóng đá theo hướng 

dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công 

nhận đối với phi công nước ngoài hoặc chứng chỉ chuyên 

môn được phép làm việc trên tàu bay do Bộ Giao thông vận 

tải cấp cho tiếp viên hàng không hoặc giấy chứng nhận trình 

độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay do cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam công nhận đối với người lao động nước ngoài 

làm công việc bảo dưỡng tàu bay. 

3. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc giấy công 

nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp cho thuyền viên nước ngoài. 

4. Người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo phải đáp ứng quy định về trình độ, trình độ 

chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo 

dục nghề nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của trung 

tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

5. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc trong 

một số nghề, công việc đặc thù do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

  

Nội dung được quy định khoản 4 

điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-

CP được sửa đổi tại Nghị định 

70/2023/NĐ-CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 5: Bổ sung thêm đối 

tượng là chuyên gia làm việc 

trong một số nghề, công việc đặc 

thù do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ hướng dẫn để 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

quan ngang Bộ hướng dẫn phù hợp với thực tế phát sinh 

các đối tượng đặc thù. 

 Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với 

một số trường hợp đặc biệt  

1. Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy 

phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc 

cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và 

cùng chức danh công việc phải xin cấp giấy phép lao động. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm: giấy xác nhận 

của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động 

nước ngoài hiện đang làm việc, các giấy tờ quy định tại các 

khoản 1, 3, 6 và 7 Điều 18 Nghị định này và bản sao có 

chứng thực giấy phép lao động đã được cấp. 

2. Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy 

phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công 

việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi 

trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng 

không thay đổi người sử dụng lao động thì phải xin cấp giấy 

phép lao động. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động: gồm các giấy tờ quy 

định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều 18 Nghị định này và 

giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép 

lao động đã được cấp. 

3. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép 

lao động và đã được gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp tục 

làm việc với cùng vị trí công việc và chức danh công ghi 

trong giấy phép lao động cho người sử dụng lao động cũ thì 

phải xin cấp giấy phép lao động. 

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động: gồm các giấy tờ quy 

định tại khoản 1, 2, 3, 6 và 7 Điều 18 Nghị định này và bản 

sao giấy phép lao động đã được cấp. 

 

Quy định thành một điều riêng 

từ khoản 9 Điều 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 3: Bổ sung quy  định về 

người lao động nước ngoài đã 

được cấp giấy phép lao động và 

đã được gia hạn một lần mà có 

nhu cầu tiếp tục làm việc với 

cùng vị trí công việc và chức 

danh công ghi trong giấy phép 

lao động cho người sử dụng lao 

động cũ để tháo gỡ quy định về 

việc tiếp tục làm việc tại Việt 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

Nam của người lao động nước 

ngoài. 

Điều 10. Thời hạn của giấy phép lao động  

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của 

một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:  

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.  

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước 

ngoài sang làm việc tại Việt Nam.  

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác 

Việt Nam và nước ngoài.  

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký 

kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.  

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử 

người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung 

cấp dịch vụ.  

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.  

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử 

người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện 

diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.  

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước 

ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp 

nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.  

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao 

động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo 

cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

Điều 21. Thời hạn của giấy phép lao động 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của 

một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm: 

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết. 

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước 

ngoài sang làm việc tại Việt Nam. 

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa các đối 

tác.  

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký 

kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài. 

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử 

người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung 

cấp dịch vụ. 

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử 

người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện 

diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó. 

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước 

ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp 

nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thời hạn trong văn bản chấp 

thuận vì không cần văn bản chấp 

thuận là thành phần hồ sơ xin 

cấp giấy phép lao động. 

Điều 11. Trình tự cấp giấy phép lao động  

1. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước 

ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc 

Điều 22. Trình tự cấp giấy phép lao động  

1. Trong thời hạn 30 ngày nhưng không ít hơn 10 ngày 

người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, người sử dụng 

lao động gửi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động 

nước ngoài và đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan 

có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

được quy định như sau:  

a) Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao 

động nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm 

a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định này;  

b) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, 

doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người 

lao động nước ngoài đến làm việc theo hình thức quy định 

tại điểm c và d khoản 1 Điều 2 Nghị định này;  

c) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán 

dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương 

mại theo hình thức quy định tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 

Nghị định này.  

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thực hiện 

cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo 

Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả 

lời và nêu rõ lý do.  

Giấy phép lao động có kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 

cm), gồm 2 trang: trang 1 có màu xanh; trang 2 có nền màu 

trắng, hoa văn màu xanh, ở giữa có hình ngôi sao. Giấy phép 

lao động được mã số như sau: mã số tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và mà số Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo Mẫu số 16/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định này; 2 chữ số cuối của năm cấp giấy phép; loại 

giấy phép (cấp mới ký hiệu 1; gia hạn ký hiệu 2; cấp lại ký 

hiệu 3); số thứ tự (từ 000.001).  

Trường hợp giấy phép lao động là bản điện tử thì phải phù 

hợp với quy định của pháp luật liên quan và đáp ứng nội 

dung theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này.  

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

việc. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước 

ngoài và đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét chấp thuận nhu cầu và thực hiện cấp giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài.  

Trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài hoặc không cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. Bộ Nội vụ hướng dẫn Mẫu giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động 

nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng 

lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng 

lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động 

Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng 

lao động. 

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký 

kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép 

lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực. 

 

 

 

Khoản 2: Tăng thời gian giải 

quyết TTHC về cấp giấy phép 

lao động do gộp TTHC về báo 

cáo giải trình nhu cầu sử dụng 

lao động nước ngoài và đề nghị 

cấp giấy phép lao động thành 

một thủ tục giúp giảm thời gian 

và chi phí giải quyết thủ tục 

hành chính (theo quy định cũ là 

15 ngày làm việc) 

 

Bộ Nội vụ hướng dẫn Mẫu giấy 

phép lao động cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam  
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Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động 

nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng 

lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng 

lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động 

Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng 

lao động.  

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký 

kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép 

lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực. 

 

Mục 4. CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

Mục 2. CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 

 

Điều 12. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động  

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.  

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.  

3. Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, 

số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà 

không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao 

động còn thời hạn. 

Điều 23. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất. 

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng. 

3. Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, 

số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp mà không thay đổi mã số cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn. 

 

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động  

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử 

dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này.  

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, 

mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp 

không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.  

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:  

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại 

khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì phải có xác nhận của cơ 

quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp 

luật;  

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử 

dụng lao động theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

2. 02 ảnh màu (kích thước 2 cm x 3 cm phông nền trắng, mặt 

nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). 

3. Giấy tờ chứng minh việc thay đổi nội dung theo quy định 

tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này.  

4. Giấy phép lao động còn thời hạn, trừ trường hợp bị mất 

theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này. 

 

Bỏ trường hợp bị mất 
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Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động 

thì phải có các giấy tờ chứng minh.  

4. (được bãi bỏ)  

5. Giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này là bản gốc hoặc 

bản sao có chứng thực trừ trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 12 Nghị định này, nếu của nước ngoài thì phải hợp 

pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và công chứng 

hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa 

lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên 

hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của 

pháp luật. 

 

 

 

 

Điều 14. Trình tự cấp lại giấy phép lao động  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy 

phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do 

Điều 25. Trình tự cấp lại giấy phép lao động 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét thực hiện cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài. 

2. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

 

 

Điều 15. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại  

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn 

của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người 

lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị 

cấp lại giấy phép lao động. 

Điều 26. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn 

của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người 

lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị 

cấp lại giấy phép lao động. 

 

 

Mục 5. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 
Mục 3. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

 
 

Điều 16. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động  

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 

ngày nhưng không quá 45 ngày.  

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng 

người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 

Điều 27. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 

1. Văn bản của người sử dụng lao động báo cáo giải trình 

nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đề nghị gia hạn 

giấy phép lao động theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

 

 

Khoản 1: Sửa tên văn bản do 

gộp TTHC báo cáo giải trình 

nhu cầu sử dụng lao động nước 
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Thuyết minh 

Nghị định này.  

3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 

làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy 

phép lao động đã được cấp. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động  

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử 

dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này.  

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, 

mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp 

không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.  

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.  

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài.  

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có 

xác nhận của người sử dụng lao động28 còn giá trị theo quy 

định của pháp luật.  

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo 

quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.  

7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị 

định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 

làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy 

phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động 

nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 

Nghị định này.  

8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 

bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì 

phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và công 

chứng hoặc chứng thực 30 trừ trường hợp được miễn hợp 

pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là 

thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy 

định của pháp luật. 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do 

cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc 

của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ 

ngày ban hành đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp giấy khám 

sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phải 

đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây 

lan ra cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, 

mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). 

4. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp. 

5. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng. 

6. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị 

định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 

làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy 

phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động 

nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 

Nghị định này. 

 

ngoài vào thủ tục gia hạn giấy 

phép lao động 

Khoản 2: Hạn chế lao động 

nước ngoài mắc bệnh truyền 

nhiễm vào làm việc  

 

 

 

 

 

Bãi bỏ văn bản chấp thuận nhu 

cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài do bỏ thủ tục báo 

cáo giải trình nhu cầu sử dụng 

lao động nước ngoài; 
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Thuyết minh 

Điều 18. Trình tự gia hạn giấy phép lao động  

1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước 

ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp 

hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.  

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia 

hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động 

nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử 

dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp 

đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao 

động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho 

người sử dụng lao động.  

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký 

kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy 

phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản 

sao có chứng thực. 

Điều 28. Trình tự gia hạn giấy phép lao động 

1. Trước ít nhất 10 ngày nhưng không quá 45 ngày trước khi 

hết hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động gửi đề 

nghị gia hạn giấy phép lao động đến cơ quan có thẩm quyền 

nơi đã cấp giấy phép lao động. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét chấp thuận nhu cầu và thực hiện gia hạn giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài.  

Trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài hoặc không gia hạn giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý 

do. 

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động 

nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử 

dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp 

đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao 

động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho 

người sử dụng lao động.  

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký 

kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy 

phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản 

sao có chứng thực. 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 2: Tăng thời hạn giải 

quyết TTHC từ 05 ngày lên 10 

ngày do gộp thủ tục hành chính 

báo cáo giải trình nhu cầu sử 

dụng lao động nước ngoài. 

 

Điều 19. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn  

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn 

của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị 

định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 

là 02 năm. 

Điều 29. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn 

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn 

của một trong các trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị 

định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 

là 02 năm. 

 

Mục 6. THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Chương IV 

THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HOẶC XÁC 

NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG 

THUỘC DIỆN  CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 
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Thuyết minh 

Điều 20. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động  

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động.  

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài 

không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.  

3. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở 

Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh 

hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 30. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 

hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài 

không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp lại, gia hạn giấy 

phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động quy định tại Nghị định này. 

3. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở 

Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh 

hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

 

 

Điều 21. Trình tự thu hồi giấy phép lao động  

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị 

định này thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết 

hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động 

của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu 

rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không 

thu hồi được.  

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị 

định này thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao 

động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 

13/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông 

báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao 

động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn 

Điều 31. Trình tự thu hồi giấy phép lao động hoặc giấy 

xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động 

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị 

định này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giấy phép lao 

động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử 

dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao 

động nước ngoài để nộp lại cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đó kèm theo 

văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi 

nhưng không thu hồi được. 

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 30 Nghị 

định này thì cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao 

động hoặc giấy xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy 

phép lao động theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; thông báo cho người sử dụng lao động để thu 

hồi giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động của 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025 - N

guyễn Thị Lệ Quyên - P
hòng Chính sá

ch Việc là
m - 1

5:58 25/04/2025 - N
guyễn Thị Lệ Quyên - P

hòng Chính sá
ch Việc là

m - 1
5:58 25/04/2025



38 

 

Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử 

dụng lao động. 

người lao động nước ngoài và nộp lại cho cơ quan có thẩm 

quyền đã cấp giấy phép lao động. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã thu hồi, 

cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy 

phép lao động hoặc giấy xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động gửi người sử 

dụng lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 

 Điều 32. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các loại giấy tờ như văn bản xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đã 

được cấp, cấp lại, gia hạn theo quy định tại Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn. 

2. Trường hợp chưa có quy định và triển khai về mẫu cấp 

giấy phép lao động thì vẫn được sử dụng các mẫu biểu được 

quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP. 

3. Trường hợp chưa có hướng dẫn và triển khai về giao dịch 

điện tử hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người 

sử dụng lao động được thực hiện nộp hồ sơ cấp giấy phép 

lao động bằng hình thức trực tiếp và dịch vụ bưu chính công. 

4. Trường hợp chưa có hướng dẫn về người lao động nước 

ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 

ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch cụ của Việt Nam với 

Tổ chức Thương mại thế giới và chứng nhận thành tích cao, 

bằng cấp, kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đối 

với nghệ sĩ, huấn luyện viên thể thao, vận động viên và cầu 

 

Bổ sung quy định chuyển tiếp để 

đảm bảo thủ tục hành chính 

được thực hiện liền mạch, không 

gây ngắt quãng, ảnh hưởng đến 

người sử dụng và người lao 

động nước ngoài. 
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Thuyết minh 

thủ bóng đá thì vẫn được áp dụng các quy định tại Nghị định 

số 152/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 70/2023/NĐ-CP để được cấp giấy phép lao động và xác 

nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 

năm 2021. 

2. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

(sau đây gọi là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 

tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Nghị định này có hiệu lực. 

3. Điều khoản chuyển tiếp: 

a) Đối với các loại giấy tờ như văn bản chấp thuận về việc 

sử dụng người lao động nước ngoài, văn bản xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đã 

được cấp, cấp lại theo quy định tại Nghị định 

số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời 

hạn; 

b) Trường hợp hợp đồng lao động đối với người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được ký kết và đang 

còn hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi giấy phép lao động 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      

năm 2025. 

2. Nội dung về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của 

Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực. 

 

Chuyển thẩm quyền của Bộ Nội 

vụ về địa phương 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-

CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP hết thời hạn. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành  

1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối 

với người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường 

hợp sau:  

Làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại điểm g 

khoản 2 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại điểm 

c, d, e khoản 2 Điều 2 Nghị định này do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ cho phép thành lập;  

Làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương;  

b) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

2 có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có văn phòng 

đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác và người sử 

dụng lao động quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị định 

này có thể lựa chọn thực hiện việc chấp thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy 

phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, 

quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 

trung ương đến địa phương và quản lý người Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;  

d) Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành tổ chức giám sát, 

đánh giá, kiểm tra và thanh tra hằng năm hoặc đột xuất các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan về việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam 

Điều 34. Trách nhiệm thi hành 

1. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ: 

a) Chủ trì và phối hợp với Bộ Công an xây dựng, quản lý cơ 

sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

thống nhất từ trung ương đến địa phương và kết nối với các 

cơ sở dữ liệu hành chính về công dân nước ngoài vào Việt 

Nam. 

b) Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, 

quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 

trung ương đến địa phương.  

c) Hướng dẫn về cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng 

điện tử và mẫu giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

d) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có yêu cầu. 

2. Trách nhiệm của Bộ Công an:  

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng người 

lao động Việt Nam thực hiện các quy định của pháp luật về 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Trách nhiệm của Bộ Công Thương:  

Hướng dẫn căn cứ, thủ tục để xác nhận người lao động nước 

ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 

ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch cụ của Việt Nam với 

Tổ chức Thương mại thế giới. 

4. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Hướng dẫn việc chứng nhận thành tích cao, bằng cấp, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đối với nghệ sĩ, 

 

 

Điểm c khoản 1 và khoản 3, 4, 

5: Bổ sung thêm trách nhiệm 

của các bộ, cơ quan ngang bộ 

nhằm thực hiện Nghị quyết số 

57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về 

đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số và quy định tại 

khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể 

từ ngày 18 tháng 9 năm 2023. 
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Nghị định quy định về người lao động nước ngoài  

làm việc tại Việt Nam 

(Nghị định số 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP) 

Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;  

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương 

và địa phương hướng dẫn, tuyên truyền, thu thập thông tin, 

nghiên cứu, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định 

này; e) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

khi có yêu cầu;  

g) Kiến nghị, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này.  

2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao:  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trung ương và địa 

phương hướng dẫn, tuyên truyền quy định về tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Ngoại giao;  

b) Quản lý tổ chức được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền, 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu việc tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam;  

c) Hướng dẫn việc thực hiện tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 2 Nghị định này;  

d) Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu, Bộ Ngoại giao gửi Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội báo cáo năm về tình hình tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 03/PLII Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo 

cáo hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng:  

a) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý người 

lao động nước ngoài, người lao động Việt Nam làm việc cho 

huấn luyện viên thể thao, vận động viên và cầu thủ bóng đá. 

5. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: 

a) Ban hành hướng dẫn để xác nhận vào Việt Nam làm việc 

trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số quốc gia và lĩnh vực ưu tiên phát triển. 

b) Ban hành hướng dẫn một số nghề, công việc đặc thù 

thuộc lĩnh vực phụ trách được người lao động nước ngoài 

làm việc. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức tại địa phương thực 

hiện các quy định của pháp luật về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra và xử lý 

vi phạm theo quy định của pháp luật về việc tuyển dụng, 

quản lý người lao động nước ngoài và người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

trên địa bàn. 

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương báo cáo định 

kỳ hoặc đột xuất Bộ Nội vụ về người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam. 

7. Định kỳ hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình liên quan việc cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 

gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ. 

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này./. 
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Dự thảo văn bản  

 

 

Thuyết minh 

các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các 

quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn 

các vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc 

phòng.  

b) Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng 

chức năng quản lý, kiểm tra người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và người 

lao động nước ngoài vào làm việc ở khu vực biên giới, cửa 

khẩu, hải đảo, vùng biển nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia của Tổ quốc.  

4. Trách nhiệm của Bộ Công an:  

a) Định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin về người lao động 

nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu gồm: DN1, DN2, LV1, 

LV2, LĐ1, LĐ2, ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4 vào làm việc cho cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp tới Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội;  

b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử 

dụng người lao động Việt Nam thực hiện các quy định của 

pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương:  

a) Quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức tại địa phương thực 

hiện các quy định của pháp luật về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;  

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra và xử lý 

vi phạm theo quy định của pháp luật về việc tuyển dụng, 

quản lý người lao động nước ngoài và người lao động Việt 

Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

trên địa bàn;  

c) (được bãi bỏ)  
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Thuyết minh 

d) (được bãi bỏ)  

đ) (được bãi bỏ)  

6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối 

với người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

Làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại điểm a, b, 

h, i, k, l khoản 2 Điều 2 và cơ quan, tổ chức quy định tại 

điểm c, d, e khoản 2 Điều 2 Nghị định này do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập;  

Làm việc cho người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm 

trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

b) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

2 có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có văn phòng 

đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác và người sử 

dụng lao động quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị định 

này có thể lựa chọn thực hiện việc chấp thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy 

phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động phải vào sổ theo dõi theo Mẫu số 

14/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và có 

giấy biên nhận trao cho người sử dụng lao động. Trong giấy 

biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những 

giấy tờ có trong hồ sơ và thời hạn trả lời;  

d) Trường hợp không xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao 

động thì trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 15/PLI Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định này;  
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Thuyết minh 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương hướng dẫn, 

tuyên truyền Nghị định này;  

e) Thực hiện quản lý nhà nước và người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương;  

g) (được bãi bỏ)  

h) Thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định 

pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương;  

i) Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 03/PLII 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt 

số liệu báo cáo hằng năm thực hiện theo quy định của Chính 

phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.  

6a. 44 Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện 

các trách nhiệm sau đây: a) (được bãi bỏ)  

b) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động;  

c) Nhận báo cáo về việc kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề hằng năm; 

d) Nhận thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 

giờ trong một năm của doanh nghiệp. 
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